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ALKALOID 

 

1. Trong Ayuveda/Ấn Độ, từ Soma chỉ các hợp chất  
A. Coumarin 

B. Anthranoid 

C. Tanin 

D. Alkaloid@ 

2. Hàm lượng alkaloid trong dược liệu …... được gọi là nhiều  
A. > 1%@ 

B. > 10% 

C. > 15% 

D. > 30% 

3. Alkaloid được phát hiện đầu tiên là:  
A. Narcotin 

B. Morphin@ 

C. Aconitin 

D. Emetin 

4. Hàm lượng Berberin trong cây Vàng đắng khoảng  
A. 1% 

B. 2-3%@ 

C. 6-10% 

D. 20-30% 

5. Người phát hiện ra alkaloid Morphin là:  
A. Robiquet 

B. Merck 

C. Serturner@ 

D. Tanret 

6. Hàm lượng Alkaloid trong vỏ thân cây Canhkina khoảng  
A. 1% 

B. 2-3% 

C. 6-10%@ 

D. 20-30% 

7. Sertuner đã tìm ra chất gì có tính acid trong cây thuốc phiện?  
A. Meconic@ 

B. Morphic 

C. Cholinergic 

D. Tanic 

8. Hàm lượng alkaloid trong nhựa thuốc phiện khoảng  
A. 1% 

B. 2-3% 

C. 6-10% 



D. 20-30%@ 

9. Acid Meconic trong cây thuốc phiện:  
A. Có hoạt tính gây ngủ 

B. Không có hoạt tính gây ngủ@ 

10. Các alkaloid chữa ung thư trong Catharanthus roseus có hàm lượng hàng  
A. ppm@ 

B. phần ngàn 

C. % 

D. Không đáp án nào đúng 

11. Cấu trúc Morphin được xác định vào thời gian nào?  
A. 1805 

B. 1923@ 

C. 1925 

D. 1952 

12. Trong một loài thực vật thường chứa  
A. Chỉ 1 loại alkaloid 

B. Hỗn hợp 1-2 alkaloid@ 

C. Hỗn hợp 100-200 alkaloid 

D. Hỗn hợp 200-300 alkaloid 

13. Tên chất Morphin được đạt theo tên  
A. Tên người 

B. Tên một vị thần@ 

C. Tên đặt ngẫu nhiên 

D. Có nghĩa là Thần kinh 

14. Trong cà phê có nhiều nhóm alkaloid nhân  
A. Purin@ 

B. Quinolein 

C. Isoquinolein 

D. Tropan 

15. Từ Soma trong Ayurveda/ Ấn Độ có nghĩa là:  
A. Tế bào thần kinh@ 

B. Giấc mơ 

C. Kiềm 

D. Gây mê 

16. Trong Cây Canhkina có nhiều nhóm alkaloid nhân  
A. Purin 

B. Quinolein@ 

C. Isoquinolein 

D. Tropan 

17. Alkaloid Tubocurarin có tác dụng  
A. Giảm đau 

B. Giãn cơ@ 

C. Lợi tiểu 

D. Hạ huyết áp 

18. Trong cây Ipeca có nhiều nhóm alkaloid nhân  
A. Purin 



B. Quinolein 

C. Isoquinolein@ 

D. Tropan 

19. Cha đẻ của thuật ngữ Alkaloid là:  
A. Sertuner 

B. Meibner@ 

C. Ladenburg 

D. Max PoIonovski 

20. Alkaloid tồn tại trong cây dưới dạng  
A. Muối@ 

B. Acid 

C. Base 

D. Glycosid 

21. Thuật ngữ alkaloid có nghĩa là:  
A. Có nguồn gốc thực vật, có tính kiềm@ 

B. Có nguồn gốc thực vật, có màu xanh 

C. Gây ảo giác, có tính kiềm 

D. Gây áo giác, có màu xanh 

22. Alkaloid nào sau đây tồn tại dưới dạng Glycosid  
A. Ergotamin 

B. Serotonin 

C. Solanidin@ 

D. Abrin 

23. Alkaloid nào sau đây không có trong thực vật  
A. Niconitin 

B. Cocain 

C. Strychnin 

D. Glomerin@ 

24. Alkaloid trong cây thường được dự trữ ở  
A. Lá 

B. Lõi thân 

C. Không bào@ 

D. Nhân hạt 

25. Alkaloid nào sau đây có trong động vật  
A. Cytochalasin b@ 

B. Morphin 

C. Codein 

D. Hyoscyamin 
26. Alkaloid trong cây thường được tổng hợp tại các cơ quan  

A. Rễ đang phát triển 

B. Tế bào tạo nhựa mủ 

C. Lục lạp 

D. Tất cả đều đúng@ 

27. Alkaloid nào sau đây có trong động vật  
A. Colchicin 

B. Mascalin 



C. Batrachotoxin@ 

D. Theobromin 

28. Alkaloid có nhiều trong Cây Ma hoàng là  
A. Ephedrin@ 

B. Morphin 

C. Quinin 

D. Rotundin 

29. Ergotamin có trong  
A. Cây bình vôi 

B. Cây lạc tiên 

C. Cây dừa cạn 

D. Nấm cựa gà@ 

30. Alkaloid có nhiều trong Cây Bình vôi là  
A. Aconitin 

B. Morphin 

C. Quinin 

D. Rotundin@ 

31. Crinin có trong cây  
A. Bình vôi 

B. Coca 

C. Náng@ 

D. Dừa cạn 

32. Alkaloid có nhiều trong cây cà độc dược là:  
A. Cafein 

B. Strychnin 

C. Nicotin 

D. Atropin@ 

33. Pelletierin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tên người@ 

B. Liên quan đến thần thoại 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

34. Alkaloid có nhiều trong cây Mã tiền là:  
A. Cafein 

B. Strychnin@ 

C. Nicotin 

D. Atropin 

35. Chinchocin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tên người@ 

B. Liên quan đến thần thoại 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

36. Alkaloid có nhiều trong cây Thuốc là:  
A. Cafein 

B. Strychnin 

C. Nicotin@ 



D. Atropin 

37. Atropin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tên người 

B. Liên quan đến thần thoại@ 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

38. Alkaloid có nhiều trong cây Ớt là:  
A. Colchicin 

B. Capsacin@ 

C. Quinidin 

D. Vinblastin 

39. Nicotin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tên người@ 

B. Liên quan đến thần thoại 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

40. Alkaloid có nhiều trong cây Ô đầu là:  
A. Colchicin 

B. Capsacin 

C. Aconitin@ 

D. Vinblastin 

41. Emetin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tác dụng@ 

B. Liên quan đến thần thoại 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

42. Alkaloid có nhiều trong Nấm cựa gà là:  
A. Passiflorin 

B. Capsacin 

C. Ergotamin@ 

D. Vinblastin 

43. Narcotin là một alkaloid được đặt tên theo  
A. Tác dụng@ 

B. Liên quan đến thần thoại 

C. Tên một Bệnh lý 
D. Tên dược liệu được tìm thấy đầu tiên chứa hoạt chất alkaloid  

44. Alkaloid có nhiều trong cây Canhkina là:  
A. Passiflorin 

B. Capsacin 

C. Cinchonin@ 

D. Vinblastin 

45. Tiếp dầu ngữ Apo trong Apo-morphin có nghĩa là:  
A. Khử metyl 

B. Khử nước@ 

C. Dạng đồng phân 

46. Alkaloid có nhiều trong Rễ lựu là: 


